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1 Sở Kế hoạch và Đầu tư 66 1,5 49 49 100 0 0 100 x 2 x x x

2 Công an thành phố 140 76 93 64 5 5 95 x 15 x x x

3 Sở Du lịch 10 2,8 26 17 65 9 35 100 100 x 1 x x 0

4 Sở Công Thương 100 5 158 117 74,05 41 25,95 88,5 99 x 1 x x 0

5 Sở Văn hóa và Thể thao 13 1,5 96 57 59,4 37 40,6 100 99,71 0 0 x x x

6 Bảo hiểm xã hội thành phố 73 70 96 3 4,1 0 98,79 x 2 0

7 Chi nhánh NHNN TP 3 7,4 0 0 0 0 0 100 99,67 x 4 x 0

8 Sở LĐ-TB&XH 2 2 170 137 80,5 33 19,4 0 100 x 1 x x x

9 Sở Thông tin và TT 3 3 92 100 x 2 x x 0

10 Sở Tư pháp 5 2,4 93 77 81 16 18 54,6 100 x 1 x x 0

11 Sở Giao thông vận tải 5 3 133 94 70,68 39 39,32 99 100 x 2 x x x x

12 Sở Ngoại vụ 1 7 1 4 100 0 0 0 100 x 1 x 0

13 Cục Thuế thành phố 145 0,8 147 147 100 0 0 100 96 x 3 x

14 BQL Khu kinh tế HP 0 0 54 38 70,37 16 29,63 100 98 x 3 x x 0
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15 Sở Khoa học và Công nghệ 3 54 54 100 0 0 100 86-96 x 5 x x x

16 Sở Nông nghiệp và PTNT 2 2 150 150 100 0 0 6,3 100 0 0 x x 0

17 Sở Tài Nguyên và Môi trường 5 1 117 21 83,9 96 16,1 98,9 x 2 x x 0

18 Sở Y tế 89 10 89 11 12,4 78 87,6 100 82 x 2 x x 0

19 Sở Tài chính 0 0 5 1 20 4 80 0 100 x 1 x

20 UBND huyện Kiến Thụy 196 174 88,78 22 11,22 0 99,9 x 1 x x 0

21 UBND quận Dương Kinh 65 3 345 108 31,3 237 68,7 30 100 x 1 x x 0

22 UBND huyện Thủy Nguyên 2 1 255 182 71 73 29 0 100 x 2 x x 0

23 UBND huyện Vĩnh Bảo 3 0,5 207 184 88,9 23 11,1 45.77 100 x 2 x x 0

24 UBND quận Hồng Bàng 0 0 174 152 87,4 22 12,6 99,9 97 x 3 x x x

25 UBND huyện An Dương 23 0,5 244 183 75 61 25 0 98 x 1 x x 0

26 UBND huyện Tiên Lãng 9 1 212 189 89,15 23 10,85 58,3 96,1 x 2 x x 0

27 UBND huyện An Lão 21 1 223 200 90 23 10 80 98 x 1 x x

28 UBND quận Hải An 4 0,5 255 183 71,8 72 28,2 0 99,5 x 2 x x 0

29 UBND quận Kiến An 3 1 255 183 72 72 28 70 99 x 3 x x 0

30 UBND huyện Cát Hải 4 6 269 186 69 71 26 92 98 x 2 x x 0

Ghi chú: dấu (*) đơn vị không đánh dấu (x) là đơn vị không có chức năng, nhiệm vụ cấp GCNKD có điều kiện hoặc không báo cáo nội dung /chưa thực hiện
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